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60 störf á víetnömsku

Skrifstofustörf á víetnömsku
læknir bác sĩ

arkitekt kiến trúc sư

yfirmaður quản lý

ritari thư ký

stjórnarformaður chủ tịch

dómari (lög) thẩm phán

lögfræðingur luật sư

endurskoðandi kế toán viên

kennari giáo viên

prófessor giáo sư

forritari lập trình viên

stjórnmálamaður chính trị gia

tannlæknir nha sĩ

forsætisráðherra thủ tướng

forseti tổng thống

aðstoðarmaður trợ lý

saksóknari công tố viên

starfsnemi thực tập sinh

bókasafnsfræðingur thủ thư

ráðgjafi tư vấn viên
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Verkamannastörf á víetnömsku
bóndi nông dân

vörubílstjóri tài xế xe tải

lestarstjóri người lái tàu hỏa

slátrari người bán thịt

byggingaverkamaður công nhân xây dựng

smiður thợ mộc

rafvirki thợ điện

pípulagningamaður thợ sửa ống nước

vélvirki thợ cơ khí

ræstitæknir nhân viên vệ sinh

garðyrkjumaður người làm vườn

sjómaður ngư dân

www.pinhok.com/is/laerdu-vietnomsku/

Önnur störf á víetnömsku
lögreglumaður cảnh sát

slökkviliðsmaður lính cứu hỏa

hjúkrunarfræðingur y tá

flugmaður phi công

flugfreyja tiếp viên hàng không
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ljósmóðir nữ hộ sinh

kokkur đầu bếp

þjónn bồi bàn

klæðskeri thợ may

kassastarfsmaður thu ngân

móttökuritari lễ tân

sjóntækjafræðingur bác sĩ mắt

hermaður bộ đội

rútubílstjóri tài xế xe buýt

lífvörður (öryggi) vệ sĩ

prestur thầy tu

ljósmyndari nhiếp ảnh gia

dómari (íþrótt) trọng tài

fréttamaður phóng viên

leikari diễn viên

dansari vũ công

höfundur tác giả

nunna nữ tu

munkur nhà sư

þjálfari huấn luyện viên

söngvari ca sĩ

listamaður nghệ sĩ

hönnuður nhà thiết kế


